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Câu 10. Cho hàm số 
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Câu 11. Cho hai hàm số 
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Câu 12. Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 14. Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 15. Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 16. Cho hàm số 
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Câu 17. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Câu 18. Một chất điểm chuyển động có phương trình 
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Câu 19. Hàm số nào sau đây có đạo hàm 
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Câu 20. Cho hàm số
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PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1 (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số 
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Bài 2 (1 điểm) Tính đạo hàm của hàm số 
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ĐỀ 3
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG ĐẠO HÀM

Môn Toán
Thời gian: 45 phút


I/Trắc nghiệm (3đ) 
Câu 1: Số gia Δy của hàm số y = x2 + 2x tại điểm x0 = 1 là:


A.  Δ2x - 4Δx

B. Δ2x + 4Δx

C. Δ2x - 2Δx

D. Δ2x + 2Δx - 3

Câu 2: Cho hàm số f(x) = x4 – 2x + 1. Khi đó f’(-1) là:


A. 2


B. -2


C. 5


D. -6

Câu 3: Cho hàm số f(x) = (x - 1)(x + 2)(2x - 3). Khi đó f’(-2) là:


A. 0


B. -21


C. 21


D. 31

Câu 4: Cho f(x) = 
[image: image285.wmf]x
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. Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) ≤ 0 là: 


A. Ø


B. 
[image: image286.wmf](
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C. [-2;2]

D. R

Câu 5: Một vật rơi tự do theo phương trình 
[image: image287.wmf] 
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2

2

1

gt

s

=

với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t= 5(s) là:


A. 122,5 (m/s)
B. 29,5(m/s)

C. 10 (m/s)

D. 49 (m/s)

Câu 6: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x) = 
[image: image288.wmf]1
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tại điểm có hoành độ x0 = -1 có hệ số góc là:


A. -1


B. -2


C. 2


D. 1

Câu 7: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = 
[image: image289.wmf]x
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 là:


A. y = x + 
[image: image291.wmf]2
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B. y = -x + 
[image: image292.wmf]2

3


C. y = -x + 1

D. y = x + 1

Câu 8 : Cho f(x) = sin2x – cos2 x + x. Khi đó f’(x) bằng:


A. 1- sinx.cosx
B. 1- 2sin2x

C. 1+ 2sin2x

D. -1 – 2sin2x

Câu 9: Cho hàm số f(x) = 
[image: image293.wmf]17
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. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình f’(x) = 0 thì  x1.x2 có giá trị bằng:


A. 5


B. 8


C. -5


D. -8

Câu 10: Cho y = 
[image: image294.wmf]1
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. Ta có 
[image: image295.wmf]'

y

y

 bằng:


A. 
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B. 1
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II/ Tự luận (7 đ)

Bài 1 : Tìm đạo hàm của các hàm số


a) y = x.sinx



b) y = 
[image: image299.wmf]x
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c) y = 
[image: image300.wmf]2017
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d) y = sin3x + cos3x – 3sinxcosx

Bài 2 : a/ Cho hàm số y = x3 -3x. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d) : y = -x + 2017

b/ Cho đường cong (C): 
[image: image301.wmf]4
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. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) trong các trường hợp sau:

b1/Tại M(2; 15).

b2/Biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4.
Bài 3 :  Cho hàm số 
[image: image302.wmf]2
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Môn Toán
Thời gian: 45 phút


I/Trắc nghiệm

Câu 1: Số gia Δy của hàm số y = x2 - 2x tại điểm x0 = -1 là:


A.  Δ2x - 4Δx

B. Δ2x + 4Δx

C. Δ2x + 2Δx

D. Δ2x - 2Δx - 3

Câu 2: Cho hàm số f(x) = x4 + 2
[image: image303.wmf]x

 + 11. Khi đó f’(1) là:


A. 2


B. 16


C. 5


D. -16

Câu 3: Cho hàm số f(x) = (x - 1)(x + 2)(2x - 3). Khi đó f’(2) là:


A. 0


B. -12


C. 12


D. 13
Câu 4: Cho f(x) = 
[image: image304.wmf]x
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. Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) ≥ 0 là: 


A. Ø


B. 
[image: image305.wmf](
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C. [-2;2]

D. R

Câu 5: Một vật rơi tự do theo phương trình 
[image: image306.wmf] 

(m),
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1

gt

s

=

với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t = 3(s) là:


A. 122,5 (m/s)
B. 10 (m/s)

C. 29,4 (m/s)

D. 49 (m/s)

Câu 6: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x) =
[image: image307.wmf]1
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x

tại điểm có hoành độ x0 = -1 có hệ số góc là:


A. -1


B. -2


C. 2


D. 1

Câu 7: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = 
[image: image308.wmf]1
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 tại điểm A
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 là:


A. y = -4x + 3

B. y = 4x + 
[image: image310.wmf]2

3


C. y = -x + 1

D. y = x + 1

Câu 8 : Cho f(x) = sin2x – cos2 x - x. Khi đó f’(x) bằng:


A. 1- sinx.cosx
B. 1- 2sin2x

C. 1+ 2sin2x

D. -1 + 2sin2x

Câu 9: Cho hàm số f(x) = 
[image: image311.wmf]17
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. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình f’(x) = 0 thì  x1 + x2 có giá trị bằng:


A. 5


B. 8


C. -5


D. -8

Câu 10: Cho y = 
[image: image312.wmf]1
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. Ta có 
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A. 
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B. 1


C. 
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D. 
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II/ Tự luận 
Bài 1 : Tìm đạo hàm của các hàm số


a) y = x.cosx



b) y = 
[image: image317.wmf]x
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c) y = (2x-1)2016 + 2017x

d) y = sin3x - cos3x 
Bài 2 : a/ Cho hàm số y = x4 + 2016x2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số biết tung độ tiếp điểm là y0 = 2017

b/ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 
[image: image318.wmf]21
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b1/Tại điểm trên đồ thị có hoành độ x = -1

b2/Biết tiếp tuyến song song với y = 5x +3
Bài 3 : Cho hàm số 
[image: image319.wmf]
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu 1 
	Đạo hàm của hàm số 
[image: image323.wmf]6

yx

=

 bằng

	A) 
	
[image: image324.wmf]=

y'6x



	B)
	
[image: image325.wmf]=

1

y'

2x



	C) 
	
[image: image326.wmf]=

6

y'

x



	D) 
	
[image: image327.wmf]=

3

y'

x



	Đáp án 
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	Câu 2 
	Khẳng định nào sau là sai :
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	Câu 3 
	Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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	Câu 4 
	Đạo hàm của hàm số 
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	Đáp án 
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	Câu 5 
	Đạo hàm của hàm số 
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	Đáp án 
	A

	Câu 6 
	Đạo hàm của hàm số 
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	Đáp án 
	A

	Câu 7 
	Đạo hàm của hàm số 
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	Đáp án 
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	Câu 8 
	Đạo hàm của hàm số 
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	A

	Câu 9 
	Đạo hàm của hàm số 
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	Câu 10 
	Cho hàm số 
[image: image367.wmf]os3sin3321

ycxxx

=+-+

. Phương trình y’=0 có nghiệm là : 

	A) 
	
[image: image368.wmf]2

123

xk

pp
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	B)
	
[image: image369.wmf]2

43
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	C) 
	
[image: image370.wmf]2
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	D) 
	
[image: image371.wmf]2
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	Đáp án 
	A


II.PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 ( 1 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số 
[image: image372.wmf]2

1

x

y

x

-

=

-

 biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
[image: image373.wmf]:42017

dyx

=-+


Bài 2 (1 điểm). Một vật chuyển động theo quy đạo có phương trình 
[image: image374.wmf]32

1

()231

3

stttt

=-+--

(mốc thời gian và tọa độ tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động). Tính quãng đường vật chuyển động được kể từ lúc bất đầu chuyển động đến khi vận tốc của vật cực đại.

Bài 3 (2 điểm). Tính đạo hàm của hàm số

a) 
[image: image375.wmf]2

(2)(1)

yxxx

=-+




b) 
[image: image376.wmf]2

312

yxxx

=+-+


Bài 4 (1 điểm). Cho hàm số 
[image: image377.wmf]2

2

yxx

=-

. Chứng minh rằng 
[image: image378.wmf]3

.''10

yy

+=
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Cho 
[image: image379.wmf]2

25
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xx

fx

x
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=
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 Tính 
[image: image380.wmf]'

(2).

f


A. 
[image: image381.wmf]3

-


B. 
[image: image382.wmf]5

-


C. 
[image: image383.wmf]1


D. 
[image: image384.wmf]0


Câu 2. Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình 
[image: image385.wmf]2

.

Qt

=

 Tính cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm 
[image: image386.wmf]0

3

t

=

(giây) ?
A. 
[image: image387.wmf]3()

A


B. 
[image: image388.wmf]5()

A


C. 
[image: image389.wmf]6()

A


D. 
[image: image390.wmf]2()

A


Câu 3. Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image391.wmf]322
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A. 
[image: image392.wmf]'543
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B. 
[image: image393.wmf]'543
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C. 
[image: image394.wmf]'53
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D. 
[image: image395.wmf]'543
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=-+


Câu 4. Cho hàm số 
[image: image396.wmf]32

()52

yfxxx
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có đồ thị (C) Có bao nhiêu tiếp tuyến của 
[image: image397.wmf]()

C

 tại qua điểm 
[image: image398.wmf]A(0;2)?


A. 
[image: image399.wmf]1


B. 
[image: image400.wmf]3


C. 
[image: image401.wmf]4


D. 
[image: image402.wmf]2


Câu 5. Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image403.wmf]3
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yfxxx

==-+

 tại điểm 
[image: image404.wmf](2;8).

M

-

 Tìm hệ số góc của (d)
A. 
[image: image405.wmf]11

-


B. 
[image: image406.wmf]6


C. 
[image: image407.wmf]11


D. 
[image: image408.wmf]12

-


Câu 6. Gọi 
[image: image409.wmf](a;b)

M

 là điểm thuộc đồ thị hàm số 
[image: image410.wmf]32

()32()

yfxxxC

==-+

 sao cho tiếp tuyến của 
[image: image411.wmf]()

C

tại điểm M có hệ số góc nhỏ nhất. Tính 
[image: image412.wmf].
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A. 
[image: image413.wmf]3
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B. 
[image: image414.wmf]1


C. 
[image: image415.wmf]2


D. 
[image: image416.wmf]0


Câu 7. Cho hàm số 
[image: image417.wmf]3
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 Giải phương trình 
[image: image418.wmf]'
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A. 
[image: image419.wmf]1;1.
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B. 
[image: image420.wmf]1
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C. 
[image: image421.wmf]1
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D. 
[image: image422.wmf]3
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Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image423.wmf]32
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A. 
[image: image424.wmf]'432
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B. 
[image: image425.wmf]'432
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C. 
[image: image426.wmf]'432
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D. 
[image: image427.wmf]'432
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Câu 9. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image428.wmf]2
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 tại giao điểm của (C) với trục 
[image: image429.wmf].

Oy


A. 
[image: image430.wmf]35
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B. 
[image: image431.wmf]35
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C. 
[image: image432.wmf]35
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D. 
[image: image433.wmf]35
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Câu 10. Cho hàm số 
[image: image434.wmf]3
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 Tìm 
[image: image435.wmf]m

 để bất phương trình 
[image: image436.wmf]'
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 nghiệm đúng 
[image: image437.wmf]x
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A. 
[image: image438.wmf]4
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B. 
[image: image439.wmf]4
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C. 
[image: image440.wmf]0
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D. 
[image: image441.wmf]4
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Câu 11. Cho hai hàm số 
[image: image442.wmf]2
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[image: image443.wmf]'
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A. 
[image: image444.wmf]1


B. 
[image: image445.wmf]2


C. 
[image: image446.wmf]0


D. 
[image: image447.wmf]2
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Câu 12. Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image448.wmf]2
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[image: image449.wmf]2
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D. 
[image: image452.wmf]2
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Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image453.wmf]31
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D. 
[image: image457.wmf]'
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Câu 14. Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image458.wmf]2
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A. 
[image: image459.wmf]'
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Câu 15. Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image463.wmf]23
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[image: image464.wmf]'
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Câu 16. Cho hàm số 
[image: image468.wmf]32
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 Tìm 
[image: image469.wmf]x

 để 
[image: image470.wmf]'
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D. 
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Câu 17. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image475.wmf]2
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yfxxxP
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 tại điểm 
[image: image476.wmf](1;1).

M


A. 
[image: image477.wmf]56
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B. 
[image: image478.wmf]56
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[image: image479.wmf]56

yx

=-


D. 
[image: image480.wmf]56
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Câu 18. Một chất điểm chuyển động có phương trình 
[image: image481.wmf]3
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 (t tính bằng giây, s tính bằng mét) Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm 
[image: image482.wmf]0
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 (giây) ?
A. 
[image: image483.wmf]15/

ms


B. 
[image: image484.wmf]7/
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[image: image485.wmf]14/
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D. 
[image: image486.wmf]12/
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Câu 19. Hàm số nào sau đây có đạo hàm 
[image: image487.wmf]'3
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[image: image488.wmf]'5
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[image: image490.wmf]5
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Câu 20. Cho hàm số
[image: image492.wmf]32
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 Tìm 
[image: image493.wmf]m

 để
[image: image494.wmf]'
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A. 
[image: image495.wmf]0
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PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1 (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số 
[image: image499.wmf]3
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yfxxxC

==-+

 tại điểm có hoành độ 
[image: image500.wmf]2
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Bài 2 (1 điểm) Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image501.wmf]2
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C©u 1: Sè gia cña hµm sè f(x) = x2 – 1 biÕt x0 = 1 vµ (x = 1 lµ:
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


C©u 2: §¹o hµm cña hµm sè y = x5 – 4x3 – x2 + x/2 lµ:
	A. 5x4 – 12x2 – 2x + 1/4

B. 5x5 – 12x2 + 2x + 1/2
	C. 5x4 – 12x2 – 2x + 1/2

D. 5x4 + 12x2 – 2x + 1/4


C©u 3: NghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh f’(x) > 0 víi f(x) = x3 - 2x2 + 5 lµ:

	A. x > 
[image: image502.wmf]3

2

 ( x < 0 

B. 0 < x < 
[image: image503.wmf]3

2


	C. x > 
[image: image504.wmf]3

4

 ( x < 0

D.  0 < x < 
[image: image505.wmf]3

4




C©u 4: Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè y = 
[image: image506.wmf]2

x

x

x
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+

 t¹i ®iÓm A(1; - 2) lµ:
	A. y = 5x + 3
	B. y = - 5x + 3
	C. y = 3x + 5
	D. y = - 5x + 7


C©u 5: TiÕp tuyÕn víi ®å thÞ hµm sè y = x3 – 3x2 + 2 t¹i (- 1; -2) lµ:
	A. 9
	B. - 2
	C. y = 9x + 7
	D. y = 9x - 7


C©u 6: Một vật rơi tự do theo phương trình 
[image: image507.wmf] 

(m),

  

2
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gt

s

=

với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t= 5(s) là:

	A. 122,5 (m/s)
	B. 29,5(m/s)
	C. 10 (m/s)
	D. 49 (m/s)


C©u 7: Cho hµm sè y = 
[image: image508.wmf]1
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[image: image509.wmf]1
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[image: image510.wmf]1
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	C. 
[image: image511.wmf]1
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	D. 
[image: image512.wmf]1
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C©u 8: §¹o hµm cña hµm sè y = (1 – 2x3)10 lµ:
	A. 10x2(1 – 2x3)9
	B. – 60x3(1 – 2x3)9
	C. - 6x2(1 – 2x3)9
	D. – 60x2(1 – 2x3)9


C©u 9: Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè y = 
[image: image513.wmf]2

1

x2 – 2x  + 1 biÕt tiÕp tuyÕn song song víi ®­êng th¼ng  y = 2x + 3 lµ:
	A. y = 2x - 7
	B. y = - 2x + 7 
	C. y = 3x + 5
	D. y = 2x  + 5


C©u 10: Cho hµm sè y = x2 + 1. Hai ®iÓm A(0,5 ; 1,25) vµ B(0,5  + (x; 1,25 + (y) thuéc ®å thÞ hµm sè. HÖ sè gãc cña c¸t tuyÕn AB víi (x = 1,5 lµ:
	A. 2
	B. 2,5
	C. 3,5
	D. 5


Câu 11. Cho hàm số f(x) = 
[image: image514.wmf]17
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4

3

1

2

3

-

-

+

-

x

x

x

. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình f’(x) = 0 thì  x1 + x2 có giá trị bằng:


A. 5


B. 8


C. -5


D. -8

Câu 12. Cho y = 
[image: image515.wmf]2
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. Ta có 
[image: image516.wmf]'

y

y

 bằng:


A. 
[image: image517.wmf]2
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B. 1


C. 
[image: image518.wmf]2
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D. 
[image: image519.wmf]2
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Câu 13. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x) = 
[image: image520.wmf]5

2

x

-

tại điểm có hoành độ x0 = 3 có hệ số góc là:


A. -5


B. 5

C. 2


D. 3

Câu 14. Cho f(x) = sin2x – cos2 x + x. Khi đó f’(x) bằng:


A. 1- sinx.cosx
B. 1- 2sin2x

C. 1+ 2sin2x

D. -1 – 2sin2x

II – PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1:  Tính đạo hàm của các hàm số sau:
1) y = 2x5 – 
[image: image521.wmf]4

3

x3 – x2  
2) 
[image: image522.wmf]2

sin23

yxxx

=++


Câu 2: Cho  hàm số y = x3 – 3x2 + 2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d có phương trình: y = 
[image: image523.wmf]1

3

x + 5
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C©u 1: Sè gia cña hµm sè f(x) = x2 – 1 t­¬ng øng víi sù biÕn thiªn cña ®èi sè tõ   x0 = 1 ®Õn x0 + (x = 0,9 lµ:
	A. – 0,1
	B. 0,1
	C. - 0,19
	D. 0,19


C©u 2: §¹o hµm cña hµm sè y = 2x5 – 4x3 – x2  lµ:
	A. 5x4 – 12x2 – 2x 

B. 5x5 – 12x2 + 2x + 1
	C. 10x4 – 12x2 – 2x 

D. 10x4 + 12x2 – 2x + 1


C©u 3: §¹o hµm cña hµm sè y = x3 + 3x d­¬ng khi:
	A. x > 0
	B. x < -1 , x > 1
	C. (x (R
	D. -1 < x < 1


C©u 4: Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè f(x) = (x2 – 1)2 t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é  x = 2 lµ:
	A. y = 4x + 5
	B. y = 24x - 39 
	C. y = 8x  - 7
	D. y = 6x + 3


C©u 5: Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ hµm sè y = x3 – 3x2 + 2 t¹i (- 1; -2) lµ:
	A. 9
	B. - 2
	C. y = 9x + 7
	D. y = 9x - 7


C©u 6: Một vật rơi tự do theo phương trình 
[image: image524.wmf] 
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=

với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t = 3(s) là: 

	A. 122,5 (m/s)

	B. 10 (m/s)
	C. 29,4 (m/s)
	D. 49 (m/s)


C©u 7: Cho hµm sè y = 
[image: image525.wmf]1
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	C. 
[image: image528.wmf]1

x

1

x

2

'

y

2

-

+

-

=


	D. 
[image: image529.wmf]1
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C©u 8: §¹o hµm cña hµm sè y = (1 – 3x2)10 lµ:
	A. - 60x2(1 – 2x3)9
	B. – 60x (1 – 3x2)9
	C. - 6x2(1 – 2x3)9
	D. – 60x2(1 – 3x2)9


C©u 9: Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè y = 
[image: image530.wmf]2

1

x2 – 2x  + 1 biÕt tiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng  y = - 
[image: image531.wmf]2

1

x + 3 lµ:
	A. y = 2x - 7
	B. y = - 2x + 7 
	C. y = 3x + 5
	D. y = 2x  + 5


C©u 10: Cho hµm sè y = x2 + 1. Hai ®iÓm A(0,5 ; 1,25) vµ B(0,5  + (x; 1,25 + (y) thuéc ®å thÞ hµm sè. HÖ sè gãc cña c¸t tuyÕn AB víi (x = 0,1 lµ:
	A. 2
	B. 2,1
	C. 3,1
	D. 1,1


Câu 11: Cho hàm số f(x) = 
[image: image532.wmf]32

15

1517

32

xxx

-+--

. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình f’(x) = 0 thì  x1.x2 có giá trị bằng:


A. 5


B. 8


C. -5


D. -8

Câu 12: Cho y = 
[image: image533.wmf]1

2

+

+

x

x

. Ta có 
[image: image534.wmf]'

y

y

 bằng:


A. 
[image: image535.wmf]1

1

2

+

x



B. 1


C. 
[image: image536.wmf]1

1

2

+

+

x

x


D. 
[image: image537.wmf]1

2

+

x


Câu 13: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x) = 
[image: image538.wmf]1

4

-

x

tại điểm có hoành độ x0 = -1 có hệ số góc là:


A. -1


B. -2


C. 2


D. 1

Câu 14: Cho f(x) = sin2x – cos2 x - x. Khi đó f’(x) bằng:


A. 1- sinx.cosx
B. 1- 2sin2x

C. 1+ 2sin2x

D. -1 + 2sin2x

II – PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1:  Tính đạo hàm của các hàm số sau:

1) y = 
[image: image539.wmf]4

3

x5 – 4x3 – x2  
2) 
[image: image540.wmf]2

cos325

yxxx

=+-


Câu 2: Cho hàm số y = x3 - 3x. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d) : y = - x + 2017
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
[image: image541.wmf]3

2

32

3

x

yx

=+-

có hệ số góc 
[image: image542.wmf]9

k
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, có phương trình là

A. 
[image: image543.wmf](

)
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.
B. 
[image: image544.wmf](
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C. 
[image: image545.wmf](
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.
D. 
[image: image546.wmf](
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.

Câu 2: Cho 
[image: image547.wmf](
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, 
[image: image548.wmf]*

n

Î

¥

, k là hằng số. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. 
[image: image549.wmf](
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x
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.
B. 
[image: image550.wmf](
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uvuv
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±=±

.
C. 
[image: image551.wmf](
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=

.
D. 
[image: image552.wmf](

)

.

kxk

¢
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.

Câu 3: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị 
[image: image553.wmf](

)

C

 của hàm số 
[image: image554.wmf](

)

yfx

=

 tại điểm 
[image: image555.wmf](

)

000

;

Mxy

, với 
[image: image556.wmf](
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yfx
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có dạng là

A. 
[image: image557.wmf](

)
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yyfxxx
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.
B. 
[image: image558.wmf](

)

(

)
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yyfxxx
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.

C. 
[image: image559.wmf](

)
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yfxxxy
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.
D. 
[image: image560.wmf](
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.

Câu 4: Cho 
[image: image561.wmf](

)
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x
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¢

éù
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ëû

+

. Tính 
[image: image562.wmf]Amn
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?

A. 
[image: image563.wmf]11

A
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.
B. 
[image: image564.wmf]13

A

=

.
C. 
[image: image565.wmf]9

A

=

.
D. 
[image: image566.wmf]7

A

=

.

Câu 5: Tìm đạo hàm của hàm số 
[image: image567.wmf]2017
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?

A. 
[image: image568.wmf]2017

2
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yx

x
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.
B. 
[image: image569.wmf]2016

2
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C. 
[image: image570.wmf]2016
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.
D. 
[image: image571.wmf]2016

2
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Câu 6: Cho 
[image: image572.wmf](
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2

cos2tan3sin2

cos3

b

xxax

x
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. Tính 
[image: image573.wmf]Sab

=-

?

A. 
[image: image574.wmf]5

S
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.
B. 
[image: image575.wmf]1

S
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.
C. 
[image: image576.wmf]1

S
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.
D. 
[image: image577.wmf]5

S
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.

Câu 7: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image578.wmf]4

1

y

x
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-

tại điểm có hoành độ 
[image: image579.wmf]0

1

x
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 có phương trình là

A. 
[image: image580.wmf]3

yx

=--

.
B. 
[image: image581.wmf]1
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.
C. 
[image: image582.wmf]2
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.
D. 
[image: image583.wmf]2

yx

=-+

.

Câu 8: Một vật rơi tự do theo phương trình 
[image: image584.wmf]2

1

  (), 

2

Sgtm

=

với
[image: image585.wmf](

)
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9,8 /

gms
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. Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 
[image: image586.wmf](

)

5

ts

=

 là

A. 
[image: image587.wmf](
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B. 
[image: image588.wmf](
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C. 
[image: image589.wmf](
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D. 
[image: image590.wmf](
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Câu 9: Cho
[image: image591.wmf](
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. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image592.wmf](

)

0

fx

¢

£

 là

A. 
[image: image593.wmf][

]
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2;2
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B. 
[image: image594.wmf].
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C. 
[image: image595.wmf](
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D. 
[image: image596.wmf].

¡


Câu 10: Cho hàm số 
[image: image597.wmf]()2sinsin2

fxxx
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. Giải phương trình 
[image: image598.wmf]'()0

fx

=

 có nghiệm là

A. 
[image: image599.wmf]2,

2

xkk

p

p

=+Î

¢

.
B. 
[image: image600.wmf],

42
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pp
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.

C. 
[image: image601.wmf]2

,

3
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¢

.
D. 
[image: image602.wmf]2,

xkk

p

=Î

¢

.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm đạo hàm của hàm số 
[image: image603.wmf](

)

1

11

yx

x

æö

=+-

ç÷

èø

.
Bài 2. (1,5 điểm) Tính giá trị đạo hàm của hàm số 
[image: image604.wmf]2

tan

sin2

x

y

x

=

 tại 
[image: image605.wmf]3

x

p

=

.
Bài 3. (1,5 điểm) Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
[image: image606.wmf]2

31

21

xx

y

x
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-

 tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung .
Bài 4. (1,5 điểm) Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong 
[image: image607.wmf]32

32

yxx

=-+

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image608.wmf]390
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.
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I/TRẮC NGHIỆM(5đ): Chọn câu trả lời đúng
C1: Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image609.wmf]6

9

x

y

x

+

=

+


A. 
[image: image610.wmf](
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B. 
[image: image611.wmf](
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C. 
[image: image612.wmf](
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[image: image613.wmf](

)

2

15

9

x

-

+


C2: Với hàm số 
[image: image614.wmf](
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A. 
[image: image615.wmf]72


B. 
[image: image616.wmf]152


C. 
[image: image617.wmf]232


D. 
[image: image618.wmf]75
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C3: Hàm số nào sau đây có đạo hàm 
[image: image619.wmf](
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[image: image620.wmf]2
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[image: image623.wmf]2
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C4: Cho hàm số 
[image: image624.wmf]2
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. Chọn ra câu trả lời đúng :

A. 
[image: image625.wmf](
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C. 
[image: image627.wmf]22
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[image: image628.wmf](
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C5: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 
[image: image629.wmf](
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4

Stttt
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, trong đó t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m). Tại thời điểm nào, gia tốc  của chuyển động đạt giá trị lớn nhất?

A. 
[image: image630.wmf]2

t
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.
B. 
[image: image631.wmf]0
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C. 
[image: image632.wmf]3
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D. 
[image: image633.wmf]2
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C6: Cho chuyển động được xác định bởi phương trình 
[image: image634.wmf]32
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, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Vận  tốc của chuyển động khi 
[image: image635.wmf]2
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 là:

A. 
[image: image636.wmf]36/.
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B. 
[image: image637.wmf]41/.
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C. 
[image: image638.wmf]24/.
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D. 
[image: image639.wmf]20/.
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C7: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị 
[image: image640.wmf](
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[image: image641.wmf]32
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yxx

=-+

tại điểm có tung độ bằng 10.

A. 
[image: image642.wmf]10;917.
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B. 
[image: image643.wmf]19;98.
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C. 
[image: image644.wmf]1;91.
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D. 
[image: image645.wmf]10;97.
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C8: Cho hàm số 
[image: image646.wmf]32
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. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 
[image: image647.wmf]3210
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 là:

A. 
[image: image648.wmf]3220
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B. 
[image: image649.wmf]3220
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C. 
[image: image650.wmf]3210
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D. 
[image: image651.wmf]3230
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C9: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image652.wmf]3
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, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 
[image: image653.wmf]:82
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[image: image654.wmf]17
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[image: image655.wmf]2
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D. 
[image: image657.wmf]1197
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C10: Tìm điểm M có hoành độ âm trên đồ thị 
[image: image658.wmf](
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 sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng 
[image: image659.wmf]12
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A. 
[image: image660.wmf](
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[image: image663.wmf]4
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II/TỰ LUẬN (5đ):

Câu 1 (1,0đ) : 
a/ViÕt phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image664.wmf]3
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tại điểm A(1;
[image: image665.wmf]7
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b/ ViÕt phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image666.wmf]3
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, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
[image: image667.wmf]:2
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Câu 2 (1,0đ) : a) Tính đạo hàm của  hàm số sau 
[image: image668.wmf](
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    b) Tính đạo hàm của  hàm số sau
[image: image669.wmf]2
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 . Từ đó tính 
[image: image670.wmf](
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 Câu 3 (1,0đ) : Cho hàm số 
[image: image671.wmf]2
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. Từ đó tính 
[image: image672.wmf](
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Câu 4 (1,0đ) : Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a)  y = 
[image: image673.wmf]4

3

x5 – 4x3 – x2 .  Từ đó giải phương trình 
[image: image674.wmf]'()0
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     b) 
[image: image675.wmf]2
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. Từ đó tính 
[image: image676.wmf](
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Câu 5 (1,0đ) : Cho hàm số
[image: image677.wmf]1
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 (C). Xác định m để đường thẳng d: 
[image: image678.wmf]2

yxm
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 cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B  sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau   
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho hàm số:
[image: image679.wmf]4
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. Khi đó số gia 
[image: image680.wmf]y

D

 của hàm số tại x0 = 3 là:       

           A.
[image: image681.wmf]4
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          B.
[image: image682.wmf]2
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           C.
[image: image683.wmf]2
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           D.
[image: image684.wmf]1
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Câu 2: Cho hàm số f(x) =
[image: image685.wmf]xaxbx
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Giá trị của a, b để f(x) có đạo hàm tại x = 1:

A. a = -1/2, b = 1
   B. a = 1/3, b = 1 
    C. a = 1/2, b = 0
   D. Không có.

Câu 3: Một đoàn tàu hỏa rời ga, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 (bỏ qua sức cản của không khí). Vận tốc tức thời tại thời điểm tàu đã đi được đúng 500m là:

A.10(m/s)
    B. 15(m/s) 
          C. 12(m/s)
       D. 20(m/s).

Câu 4: Hàm số có đạo hàm bằng 
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1

2

x

x

+

là:

A. 
[image: image687.wmf]3

1

x

x

+


    B. 
[image: image688.wmf]3

51

xx

x

+-

 
          C. 
[image: image689.wmf]2

3

3()

xx

x

+


       D. 
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Câu 5: Cho hàm số y=tanx .Hãy tìm mệnh đề đúng:

A. y’2 –y+1=0
B. y’ - y2 +1=0
         C. y’- y2 -1=0               D. y’2 – y - 1=0
Câu 6: Cho hàm số y = 
[image: image691.wmf]2
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. Đạo hàm của hàm số y' bằng:


A. 
[image: image692.wmf]2

4

45

x

xx

-

-+

.      B. 
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Câu 7: Cho hàm số y = (2x + 3)10. Đạo hàm của hàm số y' bằng:


A. 30(2x + 3)9.    B. 10(2x + 3)10.     C. 10(2x + 3)9.      D. 20(2x + 3)9.

Câu 8: Cho hàm số y = cos32x . Đạo hàm của hàm số là y' bằng:


A. - 3cos22x.sin2x.     B. 3cos22x.sin2x.     C. 6.cos22x.sin2x.    D. - 6.cos22x.sin2x

Câu 9: Tiếp tuyến của đồ thi hàm số
[image: image696.wmf]3
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có hệ số góc K = -9, là:

A. y + 16 = -9(x + 3)      B. y-16 = -9(x – 3)      C. y - 16 = -9(x +3)        D. y = -9(x + 3)

Câu 10: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số
[image: image697.wmf]1
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tại điểm A(1;2) bằng:

A.-2        B. -1/2           C.1/2         D. -1

Câu 11: Tọa độ điểm M trên đồ thị hàm số 
[image: image698.wmf]1
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 sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2 là:

A. 
[image: image699.wmf]14

(;)

43

-



 B. 
[image: image700.wmf]14

(;)

45

-

-


           C. 
[image: image701.wmf]3

(;4)

4

-


        D. 
[image: image702.wmf]34

(;)

47

--


Câu 12: Cho hàm số y = x3 - 6x2 - 15x + 2 . Giải bất phương trình y' < 0. Ta có nghiệm.


A. 1 < x < 5.       B. - 5 < x < - 1.      C. - 5 < x < 1.       D. - 1 < x < 5.

Câu 13: Cho hàm số y = sinx + cosx. Tập nghiệm của phương trình y' = 0 là:


A.- 
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Câu 14: Cho haøm soá y= x2 – 4x + 3. Neáu tieáp tuyeán cuûa ñoà thò haøm soá taïi ñieåm M song song với đường thẳng:ù  - 8x+y-2017=0  thì hoaønh ñoä x0 cuûa ñieåm M laø 

   A. x0 = -1

B. x0 = 5
C. x0 = 12

D. x0 = 6

II.PHẦN TỰ LUẬN
(Mã đề 151)
Câu 1: Tính đạo hàm các hàm số sau:
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Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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tại điểm có tung độ bằng 4

Câu 3: cho hai hàm số 
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ĐỀ 12
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG ĐẠO HÀM

Môn Toán
Thời gian: 45 phút


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho hàm số:
[image: image713.wmf]1
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. Khi đó số gia 
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 của hàm số tại x0 = 3 là:       

           A.
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Câu 2: Cho hàm số f(x) =
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Giá trị của a, b để f(x) có đạo hàm tại x = 1:

A. a = 3/8, b = 1/4
   B. a = 4/3, b = 1 
    C. a = 1/4, b = 3/8
   D. Không có.

Câu 3: Một viên đạn được bắn lên trời từ một vị trí cách mặt đất 1000m theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0=245m/s (bỏ qua sức cản của không khí). Thời điểm t0 tại đó viên đạn đạt độ cao lớn nhất và sẽ bắt đầu rơi là:

A. 23(s)

 B. 24(s)
      C. 25(s)  
        D. 26(s)

Câu 4: Hàm số có đạo hàm bằng 
[image: image720.wmf]2
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Câu 5: Cho hàm số y=cot2x .Hãy tìm mệnh đề đúng:

A. y’2 –2y+1=0
B. y’ +2y2 +2=0
         C. 2y’- y2 -1=0               D. y’2 –2 y - 2=0

Câu 6: Cho hàm số y = 
[image: image725.wmf]2
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. Đạo hàm của hàm số y' bằng:
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Câu 7: Cho hàm số y = (-x + 3)10. Đạo hàm của hàm số y' bằng:


A. 10(-x + 3)9.    B. 10(x + 3)9.     C. -10(-x + 3)9.      D. 10(x + 3)10.

Câu 8: Cho hàm số y = sin32x . Đạo hàm của hàm số là y' bằng:


A. - 3cos22x.sin2x.     B. -6sin22x.cos2x.     C. 3.cos22x.sin2x.    D. 6.sins22x.cos2x

Câu 9: Tiếp tuyến của đồ thi hàm số
[image: image730.wmf]3
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, tại điểm có hoành độ bằng 0 là:

B. y + 2 = -9(x + 3)     B. y=-2      C. y +2 = -1(x -0)        D. y = 2

Câu 10: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số
[image: image731.wmf]51
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tại điểm A(-2;2) bằng:

A.-2        B. -4           C.4         D. -1/4

Câu 11: Tọa độ điểm M trên đồ thị hàm số 
[image: image732.wmf]1
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 sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 8 là:

A. 
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Câu 12: Cho hàm số y = -x3 +6x2 +15x + 2 . Giải bất phương trình y' < 0. Ta có nghiệm.


A. 1 < x < -5.       B. - 5 < x <  1.      C. - 1 < x , x> 5.       D.  x<-1 , x > 5.

Câu 13: Cho hàm số y = cosx -sinx. Tập nghiệm của phương trình y' = 0 là:


A. - 
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Câu 14: Cho haøm soá
[image: image741.wmf]23
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. Neáu tieáp tuyeán cuûa ñoà thò haøm soá taïi ñieåm M vuông góc với đường thẳng:ù  x+5y-2017=0  thì hoaønh ñoä x0 cuûa ñieåm M laø 

   A. x0 = -3

B. x0 = 0 và x0=-2;
    C. x0 = 2 và x0=0

D. x0 = 6.
II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Tính đạo hàm các hàm số sau:
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Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image744.wmf]32
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tại điểm có tung độ bằng -8

Câu 3: cho hai hàm số 
[image: image745.wmf]2
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